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Tiết 47: 

ÔN DỊCH, THUỐC LÁ



I.

Tìm hiểu chung



1. Tác giả

Họ tên, năm sinh- năm

mất

Quê quán

Cuộc đời - Sự nghiệp

2. Tác

phẩm

Xuất xứ

Kiểu văn bản

PTBĐ

Bố cục

Nhan đề

Chủ đề

HỌ VÀ TÊN: ………………………………………  LỚP: ……………………….
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THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM



1. Tác giảGiáo sư, bác sĩ

Nguyễn Khắc

Viện (1913 -

1997), quê ở Hà

Tĩnh

Là tấm gương

tiêu biểu trong

việc chăm lo 

bảo vệ, sức

khoẻ cho con 

người.

- Năm 2000,

được truy

tặng Giải

thưởng Nhà

nước…

Là nhà hoạt

động văn hóa

– xã hội nổi

tiếng.





2. Tác phẩm

PTBĐ

Kiểu

văn bản

Thuyết minh + Nghị luận

Xuất xứ

Văn bản nhật dụng

Trích trong “Từ thuốc lá đến ma túy –

Bệnh nghiện.”
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Thông báo nạn 

dịch thuốc lá
Tác hại của

việc hút thuốc

Kiến nghị 

chống hút thuốc

Phần 1 Phần 2 Phần 3

Từ đầu đến 

“…nặng hơn 

cả AIDS”

Tiếp theo đến 

“… phạm 

pháp”

Còn lại

BỐ CỤC



NHAN ĐỀ

Ôn dịch
+ Chỉ chung các thứ bệnh nguy hiểm, lây lan rộng.

+ Là tiếng dùng để chửi rủa.

Thuốc lá Là cách nói tắt của "tệ nghiện thuốc lá".

Dấu phẩy Nhấn mạnh sắc thái biểu cảm vừa căm tức, vừa ghê tởm.

 Có thể diễn ý tựa văn bản lại là: 

Thuốc lá, mày là đồ ôn dịch !



CHỦ ĐỀ VĂN BẢN

TÁC HẠI CỦA 

THUỐC LÁ

LỜI KÊU GỌI CHỐNG 

HÚT THUỐC LÁ



II.

Tìm hiểu

chi tiết



“Ôn dịch , thuốc lá” đang đe

doạ sức khỏe và tính mạng

loài người còn nặng hơn cả

AIDS. 

1. Thông báo về nạn dịch thuốc lá



Dịch hạch Dịch thổ tả

CÁC DỊCH BỆNH AIDS
ÔN DỊCH 

THUỐC LÁ

ĐÃ DIỆT TRỪ CHƯA TÌM RA 

GIẢI PHÁP

ĐÁNG SỢ HƠN 

CẢ AIDS

 THUỐC LÁ LÀ MỘT HIỂM HỌA TO LỚN



Nêu vấn 

đề gián 

tiếp. Lời văn 

ngắn gọn, 

thông tin 

chính xác

Sử dụng 

biện pháp 

so sánh

Nhấn mạnh

tính chất

nghiêm trọng

của vấn đề, 

cảnh báo

thuốc lá là một

hiểm họa to 

lớn



2. Tác hại của việc hút thuốc lá



Trần Hưng Đạo: “Nếu giặc đánh như 

vũ bão thì không đáng sợ, đáng sợ là 

giặc gặm nhấm như tằm ăn dâu.”
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Giặc gặm

nhấm: Thuốc

lá

Dâu: Con 

người, sức khoẻ

con người

Tằm: Khói 

thuốc lá

01 03

 Khói thuốc lá không làm người ta lăn ra chết ngay mà nó 

thấm vào cơ thể khiến người ta chết dần dần.

 Cách gây hại ghê gớm của thuốc lá.



Nhóm

1+2

- Đối với sức khỏe người hút:

- Đối với sức khỏe những người xung quanh:

- Nhận xét nghệ thuật tác giả sử dụng: 

Nhóm

3+4 

- Đối với kinh tế:

- Đối với đạo đức, lối sống:

- Nhận xét nghệ thuật tác giả sử dụng: 
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- HÌNH THỨC:  Nhóm 8 -10 Hs                 - THỜI GIAN: 5 phút

- NỘI DUNG: TÁC HẠI CỦA VIỆC HÚT THUỐC LÁ



Khói

thuốc lá

chứa

nhiều chất

độc.Trong

đó, có một

số chất khi

thấm vào 

cơ thể 

Làm tê liệt lông mao bụi , vi khuẩn tích tụ

 ho hen  viêm phế quản.

Thấm vào tế bào  ung thư : họng, phổi, …

- Thấm vào máu hồng cầu không tiếp cận ô-

xy sức khỏe giảm sút.

- Làm động mạch co thắt lại  huyết áp cao, 

tắc động mạch, nhồi máu cơ tim…

Ô-xít các-bon

 Dựa vào kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học và thực tiễn

điều trị tại các bệnh viện của các bác sĩ đáng tin cậy

 Lập luận cụ thể, tỉ mỉ  thuyết phục





Thuốc lá chứa nhiều chất độc

thấm vào cơ thể người hút, hủy

hoại nghiêm trọng đến sức khỏe

con người, là nguyên nhân gây

ra nhiều bệnh.

Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe người hút



Tác hại của thuốc lá với sức khỏe người xung quanh

+ Mắc bệnh như

người hútKhói thuốc lá 
đầu độc những 

người xung 
quanh: + Mẹ mang thai đẻ

non, thai nhi yếu.



Tác hại của thuốc lá với kinh tế

Mất ngày công

lao động.
Tốn kém.

 Gánh nặng kinh tế cho gia đình và xã hội.



Tác hại của thuốc lá với đạo đức

Tiêm chích ma tuý

Phạm pháp tù tội

Trẻ em bắt chước

Nêu gương xấu



Nhóm 1+2

- Đối với sức khỏe người hút: chất độc thấm vào cơ thể, gây nhiều

bệnh, 

- Đối với sức khỏe những người xung quanh: Mắc bệnh như người

hút

Nhận xét nghệ thuật tác giả sử dụng: Chứng cứ chính xác, đáng tin

cậy, lập luận cụ thể, tỉ mỉ  thuyết phục

Nhóm 3+4 

- Đối với kinh tế: tốn kém, lãng phí, mất ngày công lao động

- Đối với đạo đức, lối sống: nêu gương xấu, sa vào con đường phạm

pháp, tệ nạn XH  

- Nhận xét nghệ thuật tác giả sử dụng: lập luận chi tiết, chặt chẽ…
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- HÌNH THỨC:  Nhóm 8 -10 Hs                 - THỜI GIAN: 5 phút

- NỘI DUNG: TÁC HẠI CỦA VIỆC HÚT THUỐC LÁ



Tác hại của thuốc lá

Đối với sức khỏe Đối với kinh tế Đối với đạo đức

Người

hút

Người

xung

quanh



3. Lời kiến nghị



Nội dung Các nước Âu Mĩ Việt Nam

Kinh tế

Chi phí cho việc hút

thuốc

Chính sách chống

thuốc lá

Các dịch bệnh khác

Giàu hơn

Nhỏ

Hạn chế rõ ràng

Nghèo hơn

Lớn

Chưa triệt để

+ Chưa được đẩy lùi

+ Tệ nghiện thuốc
Đã được đẩy lùi

SO SÁNH



- Hãy cùng đứng

lên ngăn chặn, 

chống lại nạn ôn

dịch thuốc lá! 



Câu cảm thán và

lời kêu gọi sau có tác

dụng gì: “Nghĩ đến mà

kinh! Đã đến lúc mọi

người phải đứng lên

chống lại, ngăn ngừa

nạn ôn dịch này.”



“NGHĨ ĐẾN MÀ KINH! ĐÃ ĐẾN LÚC MỌI NGƯỜI PHẢI ĐỨNG 

LÊN CHỐNG LẠI,  NGĂN NGỪA NẠN ÔN DỊCH NÀY”

01

02

03

Mở đầu văn bản là tiếng báo động trực tiếp vang lên và khép lại

bằng lời kêu gọi tha thiết của tác giả.

Câu cảm thán như một sự truyền cảm, giục giã người đọc hãy

khẩn trương, bức thiết hơn nữa

Hãy cùng đứng lên ngăn chặn, chống lại nạn ôn dịch thuốc lá.

Đó là hành động thiết thực, là sự tồn tại duy nhất của nhân loại.



Ôn dịch, Thuốc lá

Nêu vấn đề về nạn dịch Thuốc lá

Tác hại của Thuốc lá

Đối với sức khòe Đối với đạo đức

Lời kêu gọi chống thuốc lá

Đối với kinh tế



III.

Tổng kết



1. Nghệ thuật

1 

2 

3 

Thuyết minh cụ thể, khoa học

Lập luận chặt chẽ, dẫn chứng sinh động

So sánh giàu sức thuyết phục



2. Ý nghĩa

Với những phân tích khoa học, tác

giả đã chỉ ra tác hại của việc hút

thuốc lá đối với đời sống con

người; từ đó phê phán và kêu gọi

mọi người ngăn ngừa tệ nạn hút

thuốc lá.



IV.

Luyện tập- Vận dụng



1 Những biện pháp chống

thuốc lá mà em đã biết.

2

Những việc em đã và sẽ

làm để tham gia chiến

dịch chống thuốc lá.

3

Tình huống: 

Những việc em sẽ làm

nếu trong gia đình em có

người hút thuốc lá.

HỌ VÀ TÊN: …………………………………  LỚP: ……………………….
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Góc chia sẻ !



Em hãy nêu các

biện pháp để

phòng chống

thuốc lá mà em

biết?



Cấm hút thuốc nơi công cộng.





Phạt nặng đối với những người vi phạm.

Chỉ thị 12/2007/CT-TTG ngày 10/5/2007 về  việc tăng cường các hoạt 
động phòng chống tác hại của thuốc lá



Để giảm thiểu tác hại của việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá tới sức khỏe, kinh tế, xã hội và 

môi trường, Ngày 18 tháng 6 năm 2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã thông qua 

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Luật PCTH thuốc lá).



Cấm quảng cáo thuốc lá

Theo Thông tư hướng dẫn thực

hiện Pháp lệnh Quảng cáo và

Nghị quyết của Chính phủ, các

quảng cáo thuốc lá dưới mọi

hình thức, kể cả việc sử dụng tên,

nhãn hiệu và biểu tượng của các

sản phẩm thuốc lá đều bị cấm.



Tuyên truyền kêu gọi mọi người kiên quyết

chống thuốc lá



Biển báo giao thông hình điếu thuốc 

nổi bật trên đường phố Brazil. Tấm 

biển có nội dung “Pare”, đồng nghĩa 

với lời kêu gọi hãy ngừng hút thuốc.

5 triệu người chết mỗi năm

Vũ khí hủy diệt hàng loạt



Đăng các hình ảnh và thông tin cảnh báo trên vỏ bao thuốc lá



Truyền

thông, 

báo chí

rất chú

trọng

tuyên

truyền

phòng

chống

thuốc lá



Học sinh, sinh viên tham gia chiến dịch

phòng chống thuốc lá



Học sinh tham gia vẽ tranh cổ động phòng chống thuốc lá



1 Những biện pháp chống

thuốc lá mà em đã biết.

2

Những việc em đã và sẽ

làm để tham gia chiến

dịch chống thuốc lá.

- Vẽ tranh…

- Đọc thơ….

- Bình tranh…

3

Tình huống: 

Những việc em sẽ làm

nếu trong gia đình em có

người hút thuốc lá.

- Tiểu phẩm …

HỌ VÀ TÊN: …………………………………  LỚP: ……………………….
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Góc chia sẻ !



Học bài kĩ, nắm được nội dung, nghệ thuật

Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu về tác hại của tệ

nghiện thuốc lá và ảnh hưởng bởi khói thuốc lá,…

Soạn bài “ Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh”




